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Tóm tắt: Sự hình thành và phát triển của các hội là một phương thức cần thiết để các

cá nhân và nhóm xã hội khác nhau có thể bày tỏ tiếng nói, ý kiến của mình trước cộng

đồng xã hội, tạo sự hiểu biết, hiệp thương và đồng thuận nhằm giữ gìn sự ổn định xã

hội. Ở Việt Nam, quyền lập hội của công dân đã được Hiến pháp quy định và trong

thực tế Nhà nước đã tạo điều kiện cho hội hoạt động, phát triển qua việc ban hành

nhiều văn bản pháp luật điều chỉnh việc tổ chức và hoạt động của các hội. Bài viết đề

cập đến khung pháp lý và yếu tố tác động đến hoạt động của các hội trong bối cảnh

phát triển ở Việt Nam hiện nay.

1. Quan niệm về hội và khung pháp lý cơ bản về hội ở Việt Nam
 
Trên thế giới hiện có nhiều định nghĩa về hội; tuy nhiên, quan điểm phổ biến cho rằng,

hội là tổ chức liên kết tự nguyện của những người cùng nghề nghiệp, nhu cầu, sở

thích, được những người tham gia (hội viên) tin cậy, uỷ thác niềm tin của mình, và

thậm chí uỷ quyền đại diện lợi ích của mình. Vì vậy, hội có vai trò rất quan trọng trong

việc phát huy tính năng động tích cực của quần chúng trên tất cả mọi lĩnh vực chính

trị, kinh tế, xã hội, văn hoá.
 
 Cũng theo quan điểm phổ biến trên thế giới, điểm khác biệt cơ bản giữa hội và các cơ

quan nhà nước thể hiện ở chỗ hội là các tổ chức “ngoài” bộ máy nhà nước, vì thế

không đại diện và không được sử dụng quyền lực công. Cũng chính vì thế, hội không

phải thực hiện các nhiệm vụ, cũng như không được bao cấp ngân sách hoạt động từ

nhà nước. Tổ chức và hoạt động của hội được thực hiện trên cơ sở nguyên tắc mang

tính tự nguyện, sự tự quản; các hội tự trang trải về tài chính, không vì lợi nhuận, hoạt



động dân chủ, công khai, minh bạch và đề cao sự đồng thuận giữa các thành viên.
 
Trong khi đó, hội cũng khác biệt với các doanh nghiệp, thể hiện ở chỗ hoạt động của

hội không nhằm mục tiêu lợi nhuận như các doanh nghiệp. Mục tiêu hoạt động và sự

hướng đến của hội luôn là tập hợp các nhu cầu của cá nhân, nhóm, tổ chức, cộng

đồng nhằm hình thành nhu cầu mang tính cộng đồng và tính xã hội, cũng như nhu cầu

về chính sách, từ đó tạo lập môi trường xã hội đồng thuận giúp cho hội viên và mỗi

thành viên có điều kiện phát triển bản thân và tri thức, kỹ năng quản lý xã hội; bảo vệ

các quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của thành viên, hội viên(1).
 
Từ phân tích nêu trên, có thể hiểu: Hội là tổ chức được hình thành trên cơ sở tự

nguyện của cá nhân cùng chung mục đích, hoạt động trên nguyên tắc tuân thủ Hiến

pháp, pháp luật và điều lệ hội; tự nguyện, tự quản; dân chủ, bình đẳng, minh bạch;

không vì mục đích lợi nhuận; nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội, hội viên

và cộng đồng, được thành lập và quản lý theo pháp luật của Việt Nam.
 
Theo cách hiểu này, hội bao gồm cả các tổ chức xã hội mà được thành lập theo sự chỉ

đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam (như Hội Luật gia, Liên đoàn Luật sư, Hội Nhà

báo…) và các tổ chức phi chính phủ - tức là các tổ chức xã hội được lập ra theo quy

định của pháp luật nhưng không bắt nguồn từ sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước Việt

Nam.
 
Trên thế giới vẫn còn ý kiến khác nhau về tổ chức phi chính phủ. Tuy nhiên, phổ biến

cho rằng, tổ chức phi chính phủ cũng là những hội, có tư cách pháp nhân, không

thuộc khu vực nhà nước và không hoạt động vì lợi nhuận. Tổ chức phi chính phủ cũng

khác biệt với các cơ quan công quyền và doanh nghiệp. Thậm chí, có quan điểm cho

rằng, tổ chức phi chính phủ đồng thời khác biệt với các nghiệp đoàn, đảng phái chính

trị, hay các thiết chế tôn giáo, vì các tổ chức phi chính phủ chỉ hoạt động phục vụ lợi

ích công cộng, không nhằm các mục tiêu tín ngưỡng, chính trị hay quyền lợi của một

nhóm nhất định nào.
 
Trong hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam hiện nay, khái niệm tổ chức phi

chính phủ chỉ áp dụng đối với tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp có thẩm

quyền cho phép hoạt động tại Việt Nam. Tổ chức phi chính phủ nước ngoài theo quy

định tại Nghị định số 12(2), bao gồm: tổ chức phi chính phủ, tổ chức hoạt động không



vì lợi nhuận (phi lợi nhuận), các quỹ xã hội, quỹ tư nhân, hay các hình thức tổ chức xã

hội, phi lợi nhuận khác. Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được thành lập trên cơ

sở quy định của luật pháp nước ngoài, có những hoạt động hỗ trợ, phát triển hoặc viện

trợ nhân đạo mà không vì mục đích lợi nhuận hay các mục đích khác tại Việt Nam.

Như vậy, những đặc trưng cơ bản của tổ chức phi chính phủ nước ngoài được nêu ở

trên bao gồm tính “phi lợi nhuận”, và “hoạt động hỗ trợ phát triển và viện trợ nhân

đạo” (có thể xem là các tổ chức phi chính phủ Việt Nam). Như vậy, tổ chức phi chính

phủ là hội không có hội viên, thành lập trên cơ sở tự nguyện của những người cùng

chung mục đích phục vụ lợi ích cộng đồng, hoạt động trên nguyên tắc tuân thủ Hiến

pháp, pháp luật, tôn chỉ mục đích của tổ chức, tự nguyện, tự quản, dân chủ, bình

đẳng, minh bạch; không vì lợi nhuận, được thành lập và quản lý theo pháp luật của

Việt Nam.
 
Theo đó, hệ thống pháp luật với tư cách là công cụ quản lý đối với hội/hiệp hội ở Việt

Nam hiện nay thể hiện trên những điểm cơ bản sau:
 
Thứ nhất, từ góc độ lập pháp, hiện nay Việt Nam chưa có đạo luật riêng về hội; chủ

yếu khung pháp lý làm công cụ cho quản lý đối với hội gồm một hệ thống văn bản quy

phạm pháp luật điều chỉnh nhiều vấn đề cụ thể liên quan đến các loại hình, tổ chức và

hoạt động của hội. Giá trị pháp lý cao nhất ghi nhận về quyền lập hội là Hiến pháp năm

2013 tại Điều 25. Bên cạnh đó còn một số văn bản quy phạm pháp luật đang có hiệu

lực trực tiếp quy định về những điều chỉnh cơ bản liên quan đến các nội dung như:

trình tự thành lập hội; tổ chức và hoạt động của các hội; quản lý các hội. Nghị định

45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và

quản lý hội (gọi tắt là Nghị định 45/2010) là một trong những văn bản pháp lý đã tạo

hành lang cho cá chủ thể có thẩm quyền quản lý các hội. Đến năm 2012, Nghị định

này đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày

13/4/2012 (gọi tắt là Nghị định 33/2012). Sau đó, Bộ Nội vụ đã đã cụ thể hóa vấn đề

này tại Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 (gọi tắt là Thông tư 03/2013).
 
Thứ hai, căn cứ vào các quy định hiện hành được nêu trong các văn bản quy phạm

pháp luật ở trên, khung pháp lý điều chỉnh một số vấn đề cơ bản về thành lập, tổ chức

và hoạt động, quản lý về hội thể hiện như sau:
 



Một là, về điều kiện thành lập hội. Có 04 điều kiện cần và đủ khi thành lập hội là: (1)

Hội phải có mục đích hoạt động không trái pháp luật, có tên gọi, lĩnh vực hoạt động

chính không được trùng lặp với hội đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành

lập hợp pháp trước đó trên cùng địa bàn lãnh thổ; (2) Phải có điều lệ hoạt động của 

hội; (3) Có trụ sở chính là địa điểm được xác định trên địa giới hành chính cụ thể; (4)

Có số lượng công dân, tổ chức Việt Nam đăng ký tham gia thành lập hội phù hợp với

quy định của pháp luật(3).
 
Hiện nay, pháp luật Việt Nam quy định về số lượng tối thiểu thành viên của hội được

xác định theo phạm vi hoạt động. Theo đó: (i) Nếu hội hoạt động trên cả nước hoặc

liên tỉnh phải có số lượng ít nhất 100 thành viên; (ii) Nếu hội hoạt động trong địa bàn

cấp tỉnh, phải có số lượng ít nhất 50 thành viên; (iii) Nếu hội hoạt động trên địa bàn

cấp huyện phải có ít nhất 20 thành viên; (iv) Nếu hội hoạt động trên địa bàn cấp phải

có ít nhất 10 thành viên.
 
Đối với hiệp hội của các tổ chức kinh tế mà có phạm vi hoạt động trên phạm vi cả

nước, số lượng tối thiểu từ 11 thành viên trở lên; trường hợp phạm vi hoạt động trong

địa bàn cấp tỉnh phải có ít nhất 5 thành viên.
 
 Các hội nghề nghiệp có tính đặc thù về chuyên môn, cơ quan nhà nước có thẩm

quyền sẽ xem xét, quyết định số lượng thành viên tối thiểu đối với từng trường hợp cụ

thể.
 
Hai là, về hồ sơ xin phép thành lập và thủ tục. Hồ sơ về việc xin phép thành lập hội

được quy định như sau: (1) Thành lập hội có phạm vi hoạt động trên phạm vi cả nước

hoặc liên tỉnh phải gửi hồ sơ đến Bộ Nội vụ; (2) Thành lập hội có phạm vi hoạt động

trên phạm vi cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã phải gửi hồ sơ đến Sở Nội vụ; (3) Trong

trường hợp được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban

nhân dân cấp huyện thành lập hội, hồ sơ về việc thành lập hội có phạm vi hoạt động

trong xã được gửi đến Phòng Nội vụ.
 
Khi các cơ quan có thẩm quyền nhận được hồ sơ xin phép thành lập hội phải tổ chức

thực hiện các nội dung và thủ tục sau: (i) Phải có giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ xin

phép thành lập hội; (ii) Phải tiến hành nghiên cứu, xem xét, quyết định cho phép thành

lập hội trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp pháp; nếu không



đồng ý cho thành lập hội cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và trong

văn bản này phải nêu rõ lý do của việc không đồng ý cho thành lập hội.
 
Điều lệ của hội phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Cơ quan nhà

nước nào ra quyết định cho phép thành lập hội, cơ quan đó chính là chủ thể ra quyết

định phê duyệt Đều lệ hội do đại hội của hội đã thông qua. Việc gửi hồ sơ để được ra

quyết định phê duyệt Điều lệ hội như sau: Sau khi đại hội kết thúc, trong thời hạn 30

ngày làm việc, Ban Lãnh đạo hội gửi hồ sơ báo cáo kết quả đại hội đến chủ thể có

thẩm quyền ra quyết định thành lập hội. Khi nhận được đầy đủ hồ sơ, hợp pháp, cơ

quan có thẩm quyền, trong thời hạn 30 ngày làm việc phải ra quyết định phê duyệt

Điều lệ hội. Nếu Điều lệ do hội xây dựng có nội dung chưa phù hợp hoặc trái với pháp

luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyền từ chối phê duyệt; đồng thời hướng

dẫn Ban lãnh đạo hội hoàn thiện Điều lệ hội đáp ứng yêu cầu của pháp luật. Điều lệ

hội, về nguyên tắc có hiệu lực kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký quyết

định phê duyệt.
 
Ba là, về việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội. Khi có sự kiện chia, tách; sáp nhập;

hợp nhất hội, hồ sơ phải lập thành 2 bộ và gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện đến cơ

quan nhà nước có thẩm quyền quyết định cho phép thành lập và cơ quan quản lý nhà

nước về lĩnh vực hội hoạt động. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định cho

phép thành lập hội, trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy

đủ, hợp pháp phải xem xét, quyết định về việc có hay không cho phép chia, tách; sáp

nhập; hợp nhất hội. Nếu, cơ quan có thẩm quyền không đồng ý cho phép chia, tách;

sáp nhập; hợp nhất hội phải có văn bản nêu rõ lý do không cho phép.
 
Hội sẽ chấm dứt sự tồn tại và hoạt động trong thực tiễn khi có quyết định của cơ quan

nhà nước có thẩm quyền cho phép chia, sáp nhập, hợp nhất. Đồng thời, việc chuyển

giao các quyền và nghĩa vụ của hội chia, sáp nhập, hợp cho các hội mới được tiến

hành ngay sau khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép việc

chia, sáp nhập, hợp nhất. Đối với trường hợp tách hội, hội tách và hội thành lập mới do

tách hội phải cùng nhau chịu trách nhiệm về quyền và nghĩa vụ của hội trước khi tách.
 
Bốn là, về quyền của hội. Nghị định 45/2010, quy định 13 quyền của hội, gồm có: (1)

Tổ chức, hoạt động theo nội dung đã được ghi trong Điều lệ hội đã được phê duyệt;



(2) Thực hiện việc tuyên truyền mục đích của hội; (3) Trong giới hạn thẩm quyền theo

Điều lệ, đại diện cho hội viên; (4) Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội, của các

hội viên phù hợp với Điều lệ hội; (5) Tổ chức, phối hợp hoạt động của hội và các hội

viên trên cơ sở lợi ích chung của hội; thực hiện hoà giải tranh chấp trong nội bộ theo

Điều lệ hội; (6) Bồi dưỡng, huấn luyện, phổ biến kiến thức và cung cấp thông tin phù

hợp theo quy định pháp luật cho hội viên; (7) Phản biện, tư vấn, giám sát, tổ chức dạy

nghề, truyền nghề và cung cấp dịch vụ công theo quy định của pháp luật; (8) Thành

lập pháp nhân trực thuộc theo quy định của pháp luật; (9) Đóng góp ý kiến, kiến nghị

có liên quan đến phạm vi, chức năng hoạt động của hội phù hợp với quy định của

pháp luật; (10) Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện các

nhiệm vụ; (11) Xây dựng quỹ hội theo quy định của pháp luật, phù hợp với Điều lệ hội;

(12) Được nhận tài trợ hợp pháp và sự hỗ trợ kinh phí của nhà nước theo quy định của

pháp luật; (13) Được gia nhập các tổ chức quốc tế tương ứng; ký kết và thực hiện thoả

thuận quốc tế theo quy định của pháp luật đối với hội có phạm vi hoạt động trên toàn

quốc.
 
Với bốn nội dung cơ bản nêu trên có thể khẳng định, về tổng thể, khung pháp lý đối

với hội ở Việt Nam tương đối đồng bộ để điều chỉnh các vấn đề về tổ chức và hoạt

động của các hội. Với nội dung khung pháp lý này, một mặt thừa nhận sự tồn tại của

nhiều loại hình hội hoạt động ở Việt Nam; mặt khác, những quy định này tạo cơ hội

cho các hội chủ động tham gia và thực hiện trên nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau

của đời sống xã hội.
 

Tuy nhiên, trong thực tiễn, để các hội ở Việt Nam hoạt động hiệu quả, đóng góp

nhiều hơn vào sự phát triển kinh tế - xã hội, khung pháp lý hiện hành về hội vẫn

bộc lộ một số điểm bất cập, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển, hoạt

động của các hội và cơ sở pháp lý cho các chủ thể có thẩm quyền quản lý đối với

các hội như: (1) Nhiều loại văn bản có giá trị pháp lý khác nhau quy định về tổ

chức, hoạt động và quản lý đối với hội, đồng thời nhiều quy định chưa rõ ràng,

chưa phù hợp thực tiễn; (2) Khung pháp lý về hội ở Việt Nam mới chỉ dừng lại ở

việc quy định giới hạn chủ thể của quyền lập hội là công dân làm cản trở việc việc

thực hiện pháp luật về hội, vì thực tế trong bối cảnh toàn cầu hoá, không thể loại

trừ hàng triệu người nước ngoài đang sinh sống, làm việc hợp pháp ở Việt Nam



tham gia các hội của họ hoặc của Việt Nam; (3) Các điều kiện thành lập hội còn

cứng nhắc và quy định mang tính “đóng” nên nhiều hội khó hoặc không thể thành

lập đúng pháp luật, và vì thế các quy định này đã và đang đi ngược với xu thế tất

yếu trên thế giới; (4) Khung pháp lý chưa tiếp cận đầy đủ về mối quan hệ giữa các

hội, chưa thực sự tạo ra và bảo đảm sự bình đẳng giữa các tổ chức, hội, hiệp hội,...

trong xã hội; (5) Còn khá nhiều quy định khác nhau liên quan đến vấn đề gây quỹ

và tổ chức các hoạt động của hội, khiến cho Việt Nam trong thời gian gần đây

nhận được lượng tài trợ phi chính phủ tương đối thấp so với một số quốc gia trong

khu vực (như Lào và Campuchia,…).

 
2. Một số yếu tố cơ bản tác động đến quản lý đối với hội ở Việt Nam hiện nay
 
 Một là, đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hiến pháp năm 2013

khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo nhà nước  và xã hội. Đồng

thời, tính đặc thù về thể chế chính trị thể hiện sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng

sản Việt Nam đối với hệ thống chính trị trên toàn xã hội. Chính vì vậy, các đường lối,

chiến lược, mục tiêu của Đảng đều là định hướng quan trọng cho việc xây dựng, ban

hành pháp luật của Nhà nước nhằm quản lý trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có quản

lý đối với hội.
 
Kể từ khi ra đời (năm 1930) cho đến nay, trên cơ sở sự vận động khách quan của đời

sống xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam với chủ trương dân chủ hóa xã hội đã tạo lập

môi trường đoàn kết từ đó phát huy được các nguồn lực xã hội vào quá trình xây dựng

và phát triển đất nước theo phương châm “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”.

Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, tính chất, đặc điểm, vai trò của các hội

được Đảng ta quan tâm và có sự chỉ đạo sâu sắc, vì vậy, các hội ngày càng phát triển,

phù hợp với xu thế của thời đại. Năm 2013, trong Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành

Trung ương khóa XI đã chỉ đạo: “…Quy định chặt chẽ về tổ chức và hoạt động của các

hội theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự đảm bảo kinh phí hoạt động và tuân thủ

pháp luật. Sửa đổi, bổ sung các quy định của Nhà nước về quản lý tổ chức và hoạt

động hội phù hợp với tình hình mới…”(4). Sự chỉ đạo này đã định hướng cho tổ chức,

hoạt động và quản lý của Nhà nước đối với hội ở Việt Nam hiện nay.
 



Cùng với sự phát triển và hội nhập quốc tế ngày nay, Đảng Cộng sản Việt Nam ngày

càng khẳng định vai trò to lớn, giá trị xã hội của các hội; đồng thời, đã có những chỉ

đạo, định hướng nhằm đổi mới tổ chức và hoạt động của các hội, nhất là các hội có

tính chất chính trị - xã hội, chính trị - xã hội - nghề nghiệp,  hội có tính chất đặc thù

khác.
 
Tuy nhiên, có thể nhận thấy, tư duy và nhận thức “cởi mở” về quyền tự do hiệp hội

chưa được cụ thể trong các quan điểm và định hướng của Đảng. Tinh thần cảnh giác

với âm mưu lợi dụng xã hội dân sự để thực hiện “diễn biến hòa bình”, phủ nhận vai trò

lãnh đạo của Đảng là một trong những rào cản to lớn làm cho nhận thức chính trị của

Đảng đối với quyền tự do hiệp hội chưa được quan tâm đầy đủ. Việc có những thế lực

lợi dụng diễn đàn và quyền tự do lập hội để chống phá Đảng và Nhà nước trên thực tế

vẫn diễn ra, nhưng đó là những hành vi vi phạm pháp luật; và vì vậy, không nên vì

những vi phạm đó để tạo ra những rào cản cho sự phát triển của các hội, đặc biệt là

quyền tự do hiệp hội. Việc thừa nhận quyền tự do hiệp hội và xử lý những vi phạm lợi

dụng xã hội dân sự để tạo “cớ” cản trở sự phát triển hội chính là biện pháp thúc đẩy xã

hội phát triển lành mạnh.
 
Như vậy, chủ trương tôn trọng, thúc đẩy sự phát triển các hội và quyền tự do hiệp hội

đã được Đảng Cộng sản Việt Nam quan tâm ở các mức độ khác nhau. Đây là yếu tố

cơ bản, quyết định mang tính xuất phát điểm cho quản lý nhà nước về hội ở Việt Nam.

Song, việc ghi nhận những chủ trương và sự chỉ đạo nêu trên đó là quan trọng và yêu

cầu cần thiết cho sự phát triển của hội, nhưng chưa thực sự đầy đủ và vững chắc để

biến thành quyết tâm chính trị. Các quan điểm, đường lối về hội và vấn đề tự do hiệp

hội của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay vẫn còn dè dặt; vì vậy đã và đang gây ra

những khó khăn nhất định khi thể chế hoá vấn đề này vào pháp luật. Điều đó cũng làm

cho quá trình quản lý đối với hội ở nước ta mới chỉ tiếp cận ở phương diện quản lý “cai

trị”, hơn là tiếp cận theo hướng thúc đẩy, hợp tác, ảnh hưởng trực tiếp và tạo ra những

trở ngại tới việc phát huy “vốn xã hội” của các hội hiện nay.
 
Hai là, hệ thống pháp luật và chính sách của Nhà nước. Xét từ phương diện chủ thể,

Nhà nước và hội có dấu hiệu, đặc điểm khác nhau nhưng cả hai cùng có chung mục

đích là phát triển xã hội và đều có mục tiêu là phát triển toàn diện con người. Nhà

nước, với tư cách là chủ thể của quyền lực “công cộng đặc biệt”, có vai trò và nghĩa vụ



cơ bản là đảm bảo quyền con người trong đó có quyền tự do hiệp hội của công dân và

thực hiện có hiệu quả việc quản lý đối với hội theo pháp luật. Với ý nghĩa đó, pháp luật

có vai trò đặc biệt quan trọng và trở thành công cụ hữu hiệu tạo hành lang pháp lý cho

sự phát triển và hoạt động của hội trong mỗi quốc gia.
 
Thực tiễn ở các quốc gia nói chung, ở Việt Nam nói riêng, một mặt, pháp luật đã và

đang trở thành phương tiện cơ bản, quan trọng để Nhà nước quản lý mọi mặt đời sống

xã hội, bảo vệ các quan hệ xã hội lành mạnh; ngăn ngừa, xử lý các vi phạm pháp luật

của tất các chủ thể trong quá trình tham gia/ thực hiện các hoạt động và quan hệ xã

hội cụ thể. Mặt khác, pháp luật cũng là công cụ pháp lý quan trọng nhằm đảm bảo cho

các quyền tự do, quyền bình đẳng của các chủ thể khi tham gia vào các hoạt động và

quan hệ xã hội.
 
Với vai trò đó, trong quản lý đối với hội ở Việt Nam, khi xây dựng pháp luật cần chú ý

đáp ứng các yêu cầu cơ bản: (1) Trong tổng thể, phải bảo đảm tính thống nhất giữa sự

lãnh đạo của Đảng với sự quản lý của Nhà nước đối với hội; (2) Nội dung quy phạm

phạm pháp luật phải phản ánh chân thực, khách quan, toàn diện các yêu cầu và sự

phát triển đời sống xã hội và của các hội; (3) Đảm bảo tính hệ thống và tính đồng bộ

giữa các quy định về hội với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong cùng thời

điểm; (4) Phải thể chế hóa nội dung, tinh thần của Hiến pháp về bảo đảm quyền tự do

lập hội vào trong nội dung các văn bản quy phạm pháp luật về hội;(5) Đảm bảo sự

tương thích với các chuẩn mực, tiêu chuẩn quốc tế mà Việt Nam cam kết/gia nhập về

quyền tự do lập hội.
 
Từ các yêu cầu của pháp luật về hội, Nhà nước với tư cách là chủ thể trung tâm, quan

trọng trong quản lý đối với hội cần thực hiện nhiều nhiệm vụ cơ bản, từ xây dựng, ban

hành công cụ quản lý, tổ chức thực thi pháp luật về hội đến tổ chức, thực hiện công

tác kiểm tra, kiểm soát và tổ chức việc xử lý đối với mọi vi phạm pháp luật về hội. Với

những hoạt động cơ bản đó, Nhà nước – chủ thể của quản lý đối với hội đã định

hướng, dẫn dắt các hội hình thành, vận động phát triển theo trật tự ổn định, lành

mạnh. Theo đó, các hội, thông qua Nhà nước, bằng hành lang pháp lý đã được định

hướng hoạt động, được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, giám sát làm

cho các hội đáp ứng yêu cầu và sự phát triển trong môi trường năng động, hội nhập

quốc tế.



 
Pháp luật như đã phân tích ở trên, là công cụ pháp lý cơ bản, quan trọng để Nhà nước

tiến hành quản lý đối với hội. Công cụ này những chuẩn mực để các hội và các chủ thể

được phân công quản lý tạo ra sự tác động phù hợp, hiệu quả, làm cho các hội phát

huy vai trò, hiện thực hóa giá trị xã hội, vốn xã hội trong thực tiễn. Khi pháp luật không

được coi trọng, được đề cao, chủ thể quản lý đối với hội sẽ lúng túng trong việc tạo ra

các tác động quản lý, quyền tự do lập hội, hoạt động của hội có thể/dễ bị xâm phạm.

Pháp luật về hội chưa đủ khả năng điều chỉnh các quan hệ và hoạt động đa dạng,

đang vận động theo xu hướng tích cực, tiến bộ cũng có thể tạo ra tình trạng chủ thể

quản lý can thiệp quá sâu, quá cụ thể vào hoạt động của hội, làm giảm/mất tiềm năng

vốn có của hội, hạn chế quyền tự do lập hội của công dân.
 
Ba là, bối cảnh chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá của Việt Nam. Về nguyên tắc, Nhà

nước thực hiện quản lý đối với hội căn cứ và đảm bảo sự phù hợp với đặc thù chính trị,

đặc điểm, điều kiện kinh tế, xã hội, yếu tố văn hoá của quốc gia. Vì lý do đó, phương

thức quản lý đối với hội của mỗi Nhà nước không hoàn toàn giống nhau cho dù đều

tiến hành và vận dụng các nguyên tắc chung về bảo đảm quyền tự do lập hội.
 

Trong bối cảnh hiện nay, xem xét từ góc độ chính trị, Đảng và Nhà nước Việt Nam

đã xác định quan điểm chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện pháp luật, thực thi quản lý

đối với hội phải được tiến hành trên nền tảng thể chế chính trị, phù hợp với điều

kiện kinh tế - xã hội, nguyên tắc vận hành của nền kinh tế thị trường định hướng xã

hội chủ nghĩa và đặc điểm của tiến trình hội nhập quốc tế. Điều này cho thấy, việc

mở rộng và phát triển các tổ chức hội cần được nghiên cứu, xem xét trong tổng thể

các yếu tố đặc thù nêu trên. Đồng thời, quá trình quản lý đối với hội ở Việt Nam

hiện nay, một mặt phải tạo ra môi trường cho sự phát triển của hội, định hướng

hoạt động của hội đúng mục đích, bảo vệ quyền, lợi ích của hội và hội viên, gia

tăng tính năng động và cộng đồng của hội; mặt khác, hoạt động và sự phát triển

của hội phải đảm bảo các yêu cầu của bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an

toàn xã hội, ngăn ngừa các hành vi lợi dụng quyền tự do lập hội gây mất ổn định và

sự an toàn xã hội. Do vậy, một trong những yêu cầu cấp bách hiện nay ở Việt Nam

đó là hoàn thiện công cụ quản lý đối với hội. Đây là một trong những thách thức

đang được Việt Nam khắc phục, cho dù sau hơn ba thập kỷ (từ giữa những năm



90 của thế kỷ XX) việc nghiên cứu, xây dựng dự thảo luật về hội đã được quan

tâm.

 
Quản lý đối với hội ở Việt Nam khi xem xét từ các khía cạnh kinh tế, văn hoá và xã hội,

chịu ảnh hưởng bởi các đặc thù mang tính truyền thống:
 
Thứ nhất, từ khía cạnh kinh tế: Nền kinh tế truyền thống ở Việt Nam là kinh tế thuần

nông, mang tính tự cung tự cấp, công nghiệp và dịch vụ kém phát triển, năng suất lao

động thấp. Trước đây, các tổ chức hội, phường nghề, hội nghề nghiệp còn manh mún,

nhỏ lẻ, sự liên kết với nhau lỏng lẻo, chưa có những tác động cụ thể, mạnh mẽ đến đời

sống kinh tế, chính trị và xã hội. Trong một thời gian dài (sau Cách mạng tháng Tám

năm 1945, đến trước thời kỳ đổi mới), Việt Nam thực thi quản lý kinh tế, xã hội theo cơ

chế hành chính, tập trung bao cấp. Với điều kiện thể chế đó, Nhà nước là chủ thể có

quyền lực “toàn năng” nắm giữ toàn bộ các tác động quản lý từ cấp độ vĩ mô đến cấp

độ vi mô (từng cá nhân, từng tác nghiệp cụ thể của mỗi tổ chức hành chính, kinh tế).

Cũng ở thời kì này, các tổ chức hội chưa có các cơ sở pháp lý để hoạt động, vì vậy, hội

không những chưa phát triển mà một số thiết chế xã hội truyền thống cũng không

được duy trì và tồn tại. Chính vì vậy đã làm cho quản lý đối với hội ở Việt Nam thời kỳ

này gặp những khó khăn nhất định, cản trở sự hình thành, phát triển, việc tạo lập mối

liên kết trong tổ chức và hoạt động của các hội. Điều này đã giải thích lý do tại sao ở

Việt Nam sự phát triển của hội chậm hơn và cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động

của hội không hoàn toàn giống như các nước trong khu vực và trên thế giới.
 
Thứ hai, từ khía cạnh văn hoá: Trong suốt thời kỳ phong kiến, thuộc địa ở Việt Nam đã

tồn tại xã hội kiểu thần dân đối lập với xã hội công dân – dân sự. Cách mạng tháng

Tám năm 1945 thành công, nhân dân Việt Nam được hưởng nền độc lập trong thời

gian rất ngắn, lại tiếp tục dốc sức đấu tranh bảo vệ nền độc lập, thống nhất đất nước.

Những cuộc chiến tranh giữ nước đã thấm sâu vào truyền thống coi trọng bậc quân

vương (như cha mẹ) và tư duy sùng bái (kính yêu) lãnh tụ. Trong bối cảnh một đảng

cầm quyền như hiện nay, truyền thống và tư duy nêu trên đã góp phần hình thành lối

sống thụ động, tính ỷ lại vào Nhà nước của một bộ phận người dân. Từ bối cảnh như

vậy, hầu hết các tổ chức, đoàn thể xã hội, các tổ chức nghiệp đoàn hướng đến mục

đích “phục vụ” Nhà nước nhiều hơn so với mục đích “phục vụ” xã hội; đồng thời, các



tổ chức này đã trở thành những thiết chế mang tính “nhà nước” thay vì là thiết chế xã

hội. Và chính điều này cũng tạo ra những trở ngại cho quá trình quản lý đối với hội, đặc

biệt là trong việc phát huy tính chủ động, sự sáng tạo của các hội.
 
Thứ ba, từ khía cạnh xã hội: Lịch sử xã hội Việt Nam truyền thống là các làng quê công

xã nông thôn.Với môi trường làng quê nông thôn, ý thức cộng đồng mang tính trội, ý

thức cá nhân dường như bị ý thức cộng đồng lấn át. Theo đó, con người cá nhân trong

cộng đồng làng quê nông thôn thường ít, thậm chí không có cơ hội được tự do thể

hiện.Trái ngược với xã hội ở các làng quê nông thôn, xã hội ở đô thị - nơi tập hợp số

đông cá nhân tự do và tự tin trong việc thể hiện “cái tôi” về bản thân và các vấn đề xã

hội.Trong những nhộn nhịp của đời sống đô thị Việt Nam thời phong kiến, thuộc địa,

vẫn còn một bộ phận nhỏ dân cư, tuy sống ở môi trường đô thị nhưng vẫn tiến hành

các hoạt động sản xuất nhỏ lẻ; tư duy, lối sống của họ chưa có hoàn toàn thoát khỏi

văn hóa mang tính làng xã, tiểu nông, trong khi đó, tầng lớp trí thức chưa có khả năng

và đủ mạnh có thể dẫn dắt và định hướng tư tưởng vào xã hội.Sau cách mạng tháng

Tám năm 1945, ở khu vực nông thôn, người nông dân sống và làm ăn tập thể trong

các hợp tác xã và nông – lâm trường; một bộ phận người dân trở thành cán bộ, làm

việc trong các cơ quan nhà nước hưởng lương từ nhà nước. Cũng ở thời kỳ này,các tổ

chức chính trị - xã hội do Nhà nước thành lập, hoạt động theo sự điều hành, dẫn dắt

của Nhà nước; các tổ chức xã hội mang tính dân sự dần dần vị thế xã hội bị mai

một.Chính môi trường xã hội như vậy đã tạo ra những cản trở không nhỏ cho việc

quản lý đối với hội, nhất là trong việc đảm bảo sự thực thi pháp luật của các hội.
 
Như vậy, với các yếu tố về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội đã được phân tích đã ảnh

hưởng không nhỏ đến sự vận động và phát triển các tổ chức hội ở Việt Nam; đồng

thời, đòi hỏi có một môi trường chính trị, kinh tế, xã hội và pháp lý bảo đảm cho tổ

chức và hoạt động của hội thực hiện được vai trò, giá trị xã hội của mình, góp phần

phát triển đời sống xã hội và môi trường bình đẳng trong các quan hệ giữa Nhà nước

và xã hội./.
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